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Một sản phẩm du lịch đối với người đi du lịch là sự tổng hợp của 
những trải nghiệm có được trong suốt kì nghỉ, trong đó có thể 
bao gồm các yếu tố như nơi lưu trú, nhà hàng, các điểm hấp dẫn 
văn hóa và tự nhiên cùng các lễ hội và sự kiện. Theo UNEP, mọi 
sản phẩm du lịch bao gồm ba thành tố1:

Lễ hội, các sự kiện và hoạt động cộng 
đồng, ẩm thực và giải trí, mua sắm, an toàn, dịch vụ

Các nguồn lực về con người, văn hóa và lịch sử, 
lòng hiếu khách

: Cơ sở hạ tầng, tài nguyên thiên nhiên, nơi lưu trú, 
nhà hàng

Các điểm hấp dẫn trong sản phẩm du lịch có thể bao gồm các 
yếu tố thiên nhiên, lịch sử, di sản văn hóa, môi trường nhân tạo 
và người dân tại các điểm đến, cũng như các hoạt động như leo 
núi, chèo thuyền và tham gia một khóa học nấu ăn.

Chính vì vậy, phát triển sản phẩm du lịch là quá trình phát triển 
những tài sản của một điểm đến thành sản phẩm, dịch vụ và 
trải nghiệm. Quá trình đó phản ánh nhu cầu thư giãn, giải trí của 
khách du lịch.

Áp dụng phương pháp tiếp cận Du lịch có trách nhiệm vào phát 
triển sản phẩm cũng có nghĩa là tiếp nối các điển hình tốt trong 
phát triển các sản phẩm du lịch, đồng thời, lồng ghép ba trụ cột 
của Du lịch bền vững, đó là đảm bảo các sản phẩm được xây 
dựng không chỉ tồn tại được và mang lại các giá trị về kinh tế (và 
các lợi ích được chia sẻ một cách công bằng) mà các sản phẩm 
này còn phải giảm thiểu các tác động tiêu cực tới xã hội và môi 
trường, và tăng cường các tác động tích cực liên quan.

Áp dụng phương pháp du lịch có trách nhiệm cũng yêu cầu tập 
trung vào việc khuyến khích các nhóm có liên quan đưa ra được 
những hành động rõ ràng, khả thi mà các nhóm đó có thể đảm 
nhận trách nhiệm và cùng làm việc để đạt được kết quả có lợi 
chung.

Du lịch có trách nhiệm được cấu thành bởi các nguyên tắc của 
phát triển bền vững, trong đó phát triển kinh tế bền vững là một 
yếu tố quan trọng cần được xem xét trước các yếu tố xã hội và 
môi trường.

Để phát triển các sản phẩm mang tính thương mại, điều cần 
thiết trước tiên là phải hiểu nhu cầu của các thị trường. Những 
sản phẩm không đáp ứng được nhu cầu của khách du lịch 
thường dẫn tới không thỏa mãn được các trải nghiệm, tỉ lệ thu 
hút khách quay lại thấp và ít cơ hội giới thiệu về điểm đến cho 
khách tiềm năng, làm ảnh hưởng tới khả năng sinh lợi của sản 
phẩm trong tương lai.

Tiến hành nghiên cứu thị trường sẽ dẫn tới sự hiểu biết về các 
đặc điểm và nhu cầu của thị trường đó. Những thông tin cần 
thiết để tìm hiểu bản chất của các thị trường bao gồm:

Tổng số khách của các 
thị trường nguồn, quy mô của thị trường  nguồn và các xu 
hướng và sở thích.

Hiểu biết về các trải nghiệm mà 
khách du lịch mong muốn tìm kiếm.

Hiểu biết về các phương tiện đi lại, sự 
linh hoạt và độ dài lưu trú của các thị trường nguồn quan 
trọng.

Khách có khả năng chi trả cao hay thấp, 
chi tiêu vào việc gì và bao nhiêu trong số đó góp phần vào 
sự phát triển của địa phương.

Khi tiến hành nghiên cứu thị trường để phát triển sản phẩm du 
lịch có trách nhiệm cần phải xác định các thị trường/  phân khúc
thị trường rất yêu thích và tiềm năng đối với điểm đến, và các 
đặc điểm và thông tin về các phân khúc thị trường có tiềm năng 
lớn trong việc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững 
của điểm đến.

Thu thập thông tin thị trường là yếu tố căn bản của nghiên cứu 
thị trường và phát triển các sản phẩm có tính thương mại. Ba 
công cụ thường dùng để thu thập và phân tích thông tin thị 
trường bao gồm:

Phân tích 
các xu hướng chính và mới nổi trong các xu hướng du lịch 
của thế giới và trong khu vực.

Được thực hiện tại điểm đến để 
có hiểu biết cụ thể về nhu cầu của thị trường và mức độ hài 
lòng của khách.

Nhằm tìm hiểu về các điểm đến 
cạnh tranh và để xác định các yếu tố bán hàng đặc trưng 
của điểm đến.

1 Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) & Hiệp hội Du lịch Châu Âu (ETC) 2011, Cẩm 
nang Phát triển Sản phẩm Du lịch, UNWTO & ETC, Madrid, Tây ban Nha
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PHÂN KHÚC LOẠI KHÁCH ĐẶC ĐIỂM ĐỘNG CƠ KỲ VỌNG

Khách đi nghỉ Quốc tế 
chặng ngắn

Du lịch theo nhóm có tổ chức 
hay cùng gia đình và bạn bè. 
Chuyến đi ngắn, ít điểm dừng 
chân

Nghỉ ngơi, giải trí, thăm các 
cảnh đẹp chính, mua sắm 

Đồ ăn và cơ sở lưu trú thượng 
hạng

Khách đi công 
tác kết hợp 
giải trí

Quốc tế 
chặng ngắn

Các khách du lịch cá nhân 
và người đi công tác độc lập, 
thêm các hoạt động du lịch 
vào chuyến đi

Giải trí, thăm các cảnh đẹp 
chính, nghỉ ngơi

Sản phẩm và dịch vụ chất 
lượng cao, dễ đi lại

Khách đi lần đầu 
tiên

Quốc tế 
chặng dài

Cá nhân hay nhóm đi du lịch 
từ một tuần trở lên, sử dụng 
nhiều hình thức đi lại khác 
nhau và tới nhiều điểm đến

Thăm các cảnh đẹp chính, các 
đặc điểm văn hóa và tự nhiên

Đồ ăn ngon, dịch vụ lưu trú 
đầy đủ, giá phải chăng, đa 
dạng

Khách đi lần thứ 
hai trở đi + tránh 
đám đông

Quốc tế 
chặng dài

Cá nhân hay nhóm nhỏ đi du 
lịch – thường là tự tổ chức 
từ một tuần trở lên, thường 
dừng chân lâu hơn ở ít số 
điểm đến hơn

Trải nghiệm thực tế và các 
hoạt động cụ thể (như đi 
trekking, vào hang động)

Dịch vụ lưu trú đầy đủ, đồ ăn 
ngon, dịch vụ tốt, các trải 
nghiệm nguyên gốc và cá 
nhân

Khách đi nghỉ Nội địa Đi du lịch với gia đình, trong 
dịp nghỉ lễ của cả nước hay 
trong dịp nghỉ hàng năm

Nghỉ ngơi, thăm các cảnh đẹp 
chính

Đồ ăn ngon, dịch vụ lưu trú 
đầy đủ, cơ hội mua sắm, giá 
phải chăng

Phượt Nội địa Cá nhân hay nhóm nhỏ đi du 
lịch, thường là đi bằng xe máy 

Tìm kiếm các hoạt động khác 
lạ và các địa điểm chưa chịu 
tác động của du lịch

Dịch vụ lưu trú đầy đủ, đồ ăn 
đủ, giá rẻ nguyên gốc

Khách đi trong 
ngày

Nội địa Cá nhân đi du lịch cùng 
gia đình hay bạn bè bằng 
phương tiện cá nhân trong 
ngày, thường vào dịp cuối 
tuần hay dịp nghỉ lễ của cả 
nước

Nghỉ ngơi, giải trí, thăm các 
cảnh đẹp chính

Đồ ăn ngon, dịch vụ tốt, dễ 
đi lại

Đánh giá kết quả nghiên cứu thị trường đem đến những dấu hiệu ban đầu về các loại trải nghiệm khác mà các phân khúc thị trường 
khác nhau đang tìm kiếm, và biến chúng thành những sản phẩm mà điểm đến đó nên phát triển.

Sau khi được thu thập, thông tin cần được đánh giá một cách 
chiến lược nhằm xác định cơ hội của thị trường đó dựa vào các 
trải nghiệm mong muốn của các phân khúc thị trường. Những 
trải nghiệm mong muốn được phản ánh trong đặc điểm, động 
cơ và mong đợi của chọn lựa đi du lịch. Những trải nghiệm đó có 
thể bao gồm:

các hình thức và phương tiện di chuyển (ví 
dụ: theo nhóm có tổ chức/gia đình/cá nhân, độ dài lưu trú 
điển hình, các hành trình yêu thích và các điểm đến khác 
mà khách có ý định đến thăm).

Động cơ ảnh hưởng tới lựa chọn du lịch của một 
phân khúc thị trường cụ thể có thể được xem là loại hình 
trải nghiệm mà khách du lịch ở phân khúc đó tìm kiếm, đó 
có thể là thư giãn, mạo hiểm, học tập, giao lưu... Mặc dù các 
khách du lịch cá nhân thường có nhiều động cơ khác nhau 
tuy nhiên khá dễ dàng để xác định các động cơ chung nhất 
đối với hầu hết các phân khúc thị trường.

Phân khúc thị trường đó kỳ vọng gì đối với chất 
lượng của cơ sở vật chất và dịch vụ, tiện nghi... là vấn đề 
quan trọng trong việc tìm hiểu những loại sản phẩm phù 
hợp nhất.
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Hiểu biết về chức năng của các loại sản phẩm du lịch khác nhau 
sẽ giúp các nhà quản lý điểm đến đưa ra những sản phẩm du lịch 
hoạt động có hiệu quả và các lĩnh vực phát triển.

Các địa điểm đủ hấp dẫn để trở 
thành mục đích chính/địa điểm chính của du khách. Xác 
định sản phẩm du lịch tổng thể của một vùng.

Các điểm hậu 
cần nơi du khách tập trung và là nơi trung chuyển tới các 
địa điểm hoặc hoạt động khác (ví dụ: nơi giao nhau của các 
tuyến vận tải, hoặc địa điểm cung cấp các dịch vụ du lịch 
cần thiết).

 Nhóm các điểm tham quan 
và các hoạt động trong một vùng địa lý hoặc một chủ đề 
hoặc sở thích (ví dụ: căn cứ điểm cho leo núi).

Các sản phẩm tiếp nhận du khách 
vì có địa điểm liên quan tới các trung tâm du lịch hoặc là 
một phần của một cụm các sản phẩm hỗ trợ hoặc điểm 
dừng trong tuyến/vòng du lịch.

 Các tuyến du lịch nối các chủ đề hoặc 
sở thích, hoặc kết nối một chuỗi các trung tâm du lịch hoặc 
các điểm tham quan du lịch.

Rất hữu ích trong việc bù đắp lại sự mất 
cân bằng mùa vụ, cải thiện hình ảnh ra thế giới hoặc thu hút 
phân khúc khách mà các điểm tham quan khác của điểm 
đến không có sức hút.

Các đặc điểm động cơ và kỳ vọng du lịch của các phân khúc thị 
trường được phản ánh trong các loại hình sản phẩm du lịch với 
mỗi đặc điểm đều mang các hàm ý cho sự phát triển. Các loại 
hình chung của các sản phẩm du lịch phù hợp cho Việt Nam bao 
gồm:

Mua sắm, ăn 
uống quang cảnh cuộc sống ban đêm, thể thao, thư giãn, 
khu vực và công viên giải trí.

 Ẩm thực, lịch sử, các dân tộc 
thiểu số, nghệ thuật địa phương.

 Các trải nhiệm 
du lịch sinh thái với các chuyến phiêu lưu hay học hỏi và 
ngắm cảnh.

Các hoạt động diễn ra trong 
môi trường tự nhiên, có thể “vừa phải“ hoặc “khó khăn“ tùy 
thuộc vào thể lực khi tham gia những hoạt động đó.

Dành cho du khách tìm kiếm 
hiểu biết sâu về các lĩnh vực khác nhau là văn hóa, lịch sử, 
khoa học tự nhiên.

Thông thường cá nhân hoặc nhóm thị trường sẽ chọn một vài 
loại hình sản phẩm du lịch khác nhau khi tới thăm một địa điểm. 
Các sở thích của một phân khúc thị trường có thể được xác định 
bởi một hoặc hai loại sản phẩm chính, với loại sản phẩm bổ sung 
được xem như là các điểm tham quan thứ cấp.

Nghiên cứu tình huống: Trải nghiệm nghỉ tại nhà dân ở 
Bản Dọi, Mộc Châu, Việt Nam

Cách trung tâm thị trấn 17km, Bản Dọi là một bản xinh 
xắn nằm trong một thung lũng tuyệt đẹp. Tại những cơ 
sở lưu trú trong bản du khách có thể trải nghiệm cuộc 
sống thôn dã của làng quê Việt Nam với một gia đình 
người địa phương. Là một điểm đến mới nên Bản Dọi có 
tiềm năng phát triển nhanh với sự cam kết mạnh mẽ từ 
khối tư nhân. Thị trường mục tiêu bao gồm các nhóm 
khách du lịch quốc tế tìm kiếm điểm lưu trú ở vùng nông 
thôn với những hoạt động mạo hiểm ở mức vừa phải 
cũng như là khách nội địa đi theo gia đình hoặc bạn bè 
để thưởng thức khí hậu và môi trường mát mẻ.
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So sánh các sở thích chính của các phân khúc thị trường với sản 
phẩm du lịch phù hợp để mang lại những trải nghiệm kỳ vọng 
là điều rất quan trọng trong việc xác định sản phẩm nào có tính 
kinh tế cao. Để có thể duy trì lâu dài, các sản phẩm đó phải phù 
hợp với cơ hội và mục đích phát triển của điểm đến tiếp nhận 
khách.

Bảng sau đây thể hiện nhóm thị phần của Việt Nam phù hợp với 
các loại sản phẩm khác nhau.

Việc xem xét sự ảnh hưởng phát triển của từng loại sản phẩm 
cụ thể có thể xác định sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu thị 
trường và phát triển tiềm năng của một vùng, ngoài ra còn có 
thể dự đoán được những ảnh hưởng tới đời sống và sự phát triển 
bền vững của địa phương, có liên quan tới quá trình thực hiện 
những mục tiêu của du lịch có trách nhiệm.

Hai cách phát triển sản phẩm phù hợp với tình hình Việt Nam, 
mỗi cách đều có ưu nhược điểm riêng, bao gồm:

Đòi hỏi ít đổi mới và đầu tư. Phù 
hợp với các điểm đến mới nổi với ngân sách hạn chế và ít 
rủi ro. Có thể không phù hợp nếu việc thâm nhập vào các 
thị trường hiện tại của sản phẩm hoặc dịch vụ đó đã ở mức 
cao.

Là một lựa chọn tiềm năng nếu sản 
phẩm du lịch sẵn có hấp dẫn thị trường mới hoặc mới nổi.

Tiềm năng lợi ích của việc phát triển đối với chiến lược thị trường 
có liên quan bao gồm:

Thu lợi nhuận và lợi ích từ các thị 
trường hiện tại bằng việc quảng bá và cải thiện các sản 
phẩm sẵn có.
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Khách nội địa

Khách trong ngày từ 
Hà Nội

Khách đi nghỉ

Phượt

Quốc tế

Khách đi nghỉ

Công tác kết hợp giải trí

Khách lần đầu

Khách trở lại và khách 
tránh sự đông đúc

Thu hút những thị trường mới có tiềm 
năng phát triển cao, phù hợp với tiềm năng phát triển sản 
phẩm của điểm đến và có khả năng đem lại lợi nhuận đáng 
kể cho địa phương.

 Thường linh động trong 
các mô hình lữ hành và hành vi tiêu dùng hơn các đối 
tượng đi theo nhóm.

Ổn định và đều đặn trong năm so với 
khách du lịch quốc tế.

thân: Có tiềm năng kèm theo các chuyến đi, hoạt động và 
chi tiêu cho các hoạt động kinh doanh

Du khách có những 
sở thích đặc biệt (ví dụ: khám phá thiên nhiên hoang dã, âm 
nhạc dân tộc thiểu số, leo núi).

Tạo sản phẩm và dịch vụ cho những 
thị trường hiện tại; làm việc với các thị trường quen thuộc 
với những lợi ích rõ ràng; có thể tăng khả năng hấp dẫn của 
điểm đến, thể hiện ở việc kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi 
tiêu, và mở rộng lợi ích phát triển cho người dân địa phương 
nhiều hơn.

Mang tính thách thức và mạo 
hiểm cao, đặc biệt là đối với các điểm đến mới nổi hoặc 
đang gặp khó khăn; thông thường chỉ áp dụng cho các 
điểm đến phát triển và có sức hút mạnh.

Những lợi ích phát triển tiềm năng cho các sản phẩm liên quan:

 Kích thích tiêu dùng tại địa 
phương, tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp bản địa, cũng như 
cung cấp cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Cung cấp cơ hội để khuyến khích 
người dân địa phương bởi họ chính là chủ sở hữu và biểu 
diễn các sản phẩm đó (ví dụ: các sản phẩm thủ công, biểu 
diễn văn hóa, hướng dẫn địa phương).

Các hoạt động trong môi trường 
tự nhiên; cung cấp cơ hội thu nhập bằng các dịch vụ như 
hướng dẫn du lịch.

Thông thường đòi hỏi các thiết bị đặc biệt và sự 
hỗ trợ địa phương thông qua hướng dẫn được đào tạo.

Đòi hỏi sự chuyên môn hóa đối với 
sản phẩm, dịch vụ, và cung cấp thông tin. Ngày càng phổ 
biến đối với một số phân khúc thị trường, những sản phẩm 
đó cũng đóng góp vào sự phát triển bền vững và tạo cơ hội 
hiểu biết cho người dân địa phương và khả năng làm hướng 
dẫn hoặc phiên dịch chuyên biệt.

Các yếu tố khác cần cân nhắc bao gồm sự quan tâm tới sản 
phẩm được xác định trong chiến lược quảng bá trong nước và 
khu vực, hiểu biết về ưu điểm của các điểm đến và phát triển 
một thương hiệu, sản phẩm đặc trưng,  sự quan tâm tới các xu 
hướng nội địa và quốc tế có thể dự báo về sự thay đổi trong 
tương lai và cơ hội phát triển sản phẩm; sự quan tâm tới các điểm 
đến cạnh tranh trong khu vực.

tương ứng
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Để đánh giá sản phẩm du lịch có trách nhiệm cần phải phân tích 
nhu cầu của các bên liên quan chủ chốt, bao gồm khách hàng, 
khối doanh nghiệp, và các bên liên quan khác. Ngoài ra, khả năng 
cung cấp, năng lực và nhu cầu nguồn nhân lực cần thiết trong 
quá trình phát triển sản phẩm cần phải được chú trọng. Sau đây 
là bảng khái quát về bốn lĩnh vực có thể được đánh giá bằng bảy 
tiêu chí nhằm xác định tính kinh tế và bền vững của sản phẩm.

Cần thực hiện đánh giá cho điểm để xem một sản phẩm có đạt 
được các yếu tố đánh giá khác nhau hay không. Sau đây là ví dụ 
về hệ thống tính điểm:

Phụ thuộc vào mục đính chiến lược, cần có các phản ứng khác 
nhau về phát triển sản phẩm, ví dụ:

 khuyến 
khích hợp tác với khối doanh nghiệp tư nhân.

 Ủng hộ việc thành lập các tổ 
chức quản lý tại cộng đồng.

Yêu cầu và vận động vốn chính phủ 
để cải thiện nhanh chóng tình trạng đường xá.

ĐIỂM ĐỊNH NGHĨA PHẢN ỨNG

0 = Không liên quan Vấn đề không cần thiết hoặc không liên 
quan tới địa điểm

Không cần có hành động phản ứng

1 = Rất yếu Hoàn toàn không phù hợp, dẫn tới hậu quả 
nghiêm trọng

Hỗ trợ chuyên sâu và toàn diện

2 = Yếu Không đầy đủ, cần cải thiện để có sản 
phẩm có trách nhiệm

Hỗ trợ tập trung vào các yếu tố chính cần 
cải thiện. Củng cố những yếu tố sẵn có.

3 = Đủ Hoạt động có hiệu quả nhưng có thể cải 
cải thiện ở một số yếu tố chính

Hỗ trợ tập trung vào các yếu tố chính. 
Củng cố những yếu tố sẵn có nếu cần thiết

4 = Mạnh Hoạt động có hiệu quả nhưng có thể cải 
thiện một số yếu tố phụ

Cải thiện những vấn đề cụ thể nếu cần 
thiết

5 = Mô hình tốt nhất Một mô hình có hiệu quả, mang tính sáng 
tạo và tiêu biểu

Phổ biến và nhân rộng
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KHÍA CẠNH NHẬN XÉT XẾP HẠNG

Quan điểm 1: Khách hàng mong muốn điều gì. Họ đang hỏi “Mình có muốn sản phẩm này không?”

I. Các đặc điểm chính của sản phẩm

1. Khả năng tiếp cận Khách du lịch có thể tới điểm du lịch dễ dàng đến mức nào?

2. Cảnh đẹp Chất lượng của các cảnh đẹp chính mà khách du lịch muốn đến?

3. Hoạt động Các hoạt động nào khác khách du lịch có thể làm tại điểm du lịch?

4. Dịch vụ chính Các dịch vụ du lịch theo yêu cầu đã có là gì? (vd. Cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn 
uống)

5. Các dịch vụ hỗ trợ Các dịch vụ bổ sung nào đã có giúp khách du lịch cảm thấy thuận tiện 
hơn? (vd: Bưu điện, cửa hàng)

Nhận xét tóm tắt: Tổng

II. Định nghĩa các đặc điểm sản phẩm: (Các đặc điểm)

1. Tính nguyên gốc Sản phẩm mang tính đặc trưng và nguyên gốc của địa phương đến mức 
nào?

2. Độc đáo Sản phẩm đặc biệt và độc đáo đến mức nào? 

3. Đa dạng Có sự tổng hòa giữa các cảnh đẹp, các hoạt động và các dịch vụ không? 

4. Yếu tố theo mùa Phụ thuộc thời tiết, quá đông trong mùa đông khách, vv. 

5. Chức năng sản phẩm Sản phẩm Hàng đầu, Tập trung hay Hỗ trợ, phù hợp với các cụm hay mạng 
sản phẩm theo vùng  ?

6. Các giai đoạn trong vòng đời Các điểm phát triển của sản phẩm (vd: Mới nổi, có uy tín, hoặc đang suy 
giảm)

Nhận xét tóm tắt: Tổng

Quan điểm 2: Các doanh nghiệp mong muốn gì. Họ đang hỏi, “Tôi có bán được sản phẩm này không?” 

III. Xem xét thị trường

1. Các thị trường mục tiêu quan trọng Các thị trường mục tiêu quan trọng dễ xác định để nhắm tới 

2. Quy mô thị trường Đủ để tạo lợi ích và duy trì khả năng bán

3. Xu hướng và ảnh hưởng của thị trường Các thị trường mục tiêu có thể mở rộng hay gây ảnh hưởng đến các thị 
trường khác hay không?

Nhận xét tóm tắt: Tổng

IV. Khả năng thương mại hóa

1. Lập kế hoạch theo thị trường Các sản phẩm du lịch được xây dựng và quản lý dựa trên các thị trường 
cụ thể và xu hướng 

2. Sự tham gia của khu vực tư nhân Khối tư nhân tham gia, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh tốt tại 
địa phương

3. Bối cảnh qui định pháp luật thuận lợi Các qui định về phát triển và điều hành kinh doanh thuận lợi 

4. Các nguồn bổ trợ Có sẵn nguồn nhân lực tại địa phương và cơ sở hạ tầng cần thiết 

Nhận xét tóm tắt: Tổng
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KHÍA CẠNH NHẬN XÉT XẾP HẠNG

Quan điểm 3: Các bên liên quan có mong muốn gì, Họ hỏi “Nó có gì tốt cho mình?” 

V. Tính bền vững

1. Về kinh tế Kinh tế du lịch cung cấp các cơ hội thu nhập đầy hấp dẫn và công bằng 

2. Về môi trường Môi trường tự nhiên được bảo vệ và cải tạo 

3. Về văn hóa-xã hội Tôn trọng và hỗ trợ các tập quán và văn hóa địa phương 

4. Về thể chế Hỗ trợ các chính sách, kế hoạch và chương trình của chính phủ 

5. Chức năng Ngành Các bên liên quan thuộc Ngành có thể thực hiện các vai trò thích hợp để 
đảm bảo vận hành liên tục và hiệu quả 

Nhận xét tóm tắt: Tổng

VI. Các lợi ích cho địa phương

1. Chia sẻ lợi ích công bằng Du lịch được coi là hoạt động bổ sung công bằng và được chào đón để 
giúp cải thiện sinh kế của địa phương 

2. Sự tham gia/sở hữu của địa phương Cộng đồng địa phương có cơ chế mở và hiệu quả đối với vai trò quản lý 
và thu hút sự tham gia trong du lịch

3. Xóa đói giảm nghèo Mức độ hưởng lợi cho các nhóm gặp khó khăn, chịu thiệt thòi, (người 
nghèo, phụ nữ, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số) 

Nhận xét tóm tắt: Tổng

Quan điểm 4: Nguồn nhân lực: Sự sẵn có, Năng lực và Nhu cầu 

VII. Phát triển nguồn nhân lực: (Năng lực và nhu cầu hiện tại) 

1. Khu vực công Nhân viên và quản lý chịu trách nhiệm trong ngành Du lịch hay các 
ngành liên quan 

2. Khu vực tư nhân Các doanh nghiệp trực tiếp liên quan hay hỗ trợ du lịch tại một địa điểm

3. Các cộng đồng địa phương Những người sống tại điểm du lịch có thể hưởng lợi từ hoạt động của 
ngành Du lịch

Nhận xét tóm tắt: Tổng

Tổng số điểm: Tổng
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Khuyến khích các đối tượng tham gia bằng cách trình 
bày các vấn đề và nhu cầu của việc ủng hộ quá trình hợp 
tác thông qua việc phổ biến thông tin về các dự án thử 
nghiệm, hoặc thúc đẩy sự cam kết của nhóm khác nhằm 
khuyến khích các bên hợp tác.

Xây dựng sự tin tưởng và hiểu biết giữa các bên có liên 
quan qua việc thảo luận cởi mở để các bên liên quan có 
thể biết và đánh giá cao cách tiếp cận và lợi ích khác nhau, 
tìm tiếng nói chung  để theo đuổi mục tiêu chung và tạo 
ra các cách cùng làm việc sáng tạo và hiệu quả hơn.

Thiết lập nhóm điều phối và người liên lạc tạm thời, người 
có uy tín và nhận được sự tin tưởng của tất cả các bên và 
để lãnh đạo và thực thi các sáng kiến hợp tác.

Làm rõ các vấn đề, mục tiêu và cấu trúc bao gồm các 
cơ hội, ý tưởng và khái niệm cần được khám phá, đưa ra 
quyết định về việc có theo đuổi mục tiêu hay không và 
các chủ thể nào có thể hợp tác với nhau.   

Thiết lập yêu cầu và cam kết cho sự ủng hộ trong tương lai 
nhằm đảm bảo các nỗ lực được duy trì sau các cuộc họp 
khởi đầu, để đạt được mục tiêu cuối cùng của hợp tác.

2

Kết quả của những hoạt động trước đó phải được các bên liên 
quan chính thông qua và tiếp tục hoàn thiện qua quá trình phối 
hợp giữa các bên, được chi phối bởi các vấn đề có ý nghĩa và 
những lợi ích thực sự của các bên nhằm đạt được mục tiêu mang 
lại lợi nhuận thông qua hợp tác.

Trước hết cần xác định mục tiêu chính phải đạt được thông qua 
hợp tác. Tuy mục tiêu quan trọng nhất là phát triển các sản phẩm 
du lịch có trách nhiệm, nhưng các mục tiêu và hành động cụ thể 
cũng cần được xác định như là kết quả của quá trình hoạch định 
chiến lược và kế hoạch hành động.

Việc vận hành có hiệu quả quá trình hợp tác cần phải được quản 
lý bởi:

Quản lý thường xuyên hiệu quả thông qua:

1. Thành lập ban lãnh đạo và cấu trúc quản lý nhằm đáp 
ứng yêu cầu nhiệm vụ của các thành viên và nhóm 
quyền lợi mà họ đại diện. Cấu trúc quản lý phải có tính 
toàn thể, đáng tin cậy và minh bạch.  

2. Tuân thủ các thủ tục quản lý hiệu quả bao gồm lưu 
trữ tài liệu về các hoạt động một cách chính xác, quản 
lý hoặc điều phối dự án phải tận tâm, khuyến khích 
những phản hồi mang tính hiệu quả từ các thành viên, 
và mở rộng thêm đối tác có kỹ năng khi cần thiết.

3. Phát triển năng lực của các nhóm có quyền lợi để giúp 
đỡ bất kì thành viên nào còn thiếu hiểu biết ở một số 
lĩnh vực (ví dụ: thông tin thị trường, các quá trình phát 
triển sản phẩm và công cụ …).

4. Duy trì cam kết của các bên thông qua các chiến lược 
ví dụ như theo đuổi lợi nhuận trước mắt và đạt được 
những mục tiêu đơn giản, tạo cơ hội tham gia thường 
xuyên và nêu bật kết quả tham gia của các thành viên, 
sử dụng các bên hoạt động tốt làm ví dụ điển hình và 
dùng phần thưởng để khuyến khích.

Áp dụng các nguyên tắc quản lý có điều chỉnh bao gồm:

1. Xác định các yếu tố thành công (được sự đồng ý của 
tất cả các thành viên) một cách định lượng (ví dụ: số 
khách đến, chi tiêu, các tác động giảm nghèo), và định 
tính (ví dụ: cảm giác thành công của các thành viên, 
phản hồi tích cực từ du khách về điểm tham quan...).

2. Xây dựng và thực thi các hệ thống giám sát để cung 
cấp bằng chứng liệu chiến lược phát triển sản phẩm 
du lịch có trách nhiệm và kế hoạch hành động đang 
thực thi có đạt được kết quả mong muốn hay không, 
và có thể cho phép giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu 
cực ngoài dự tính và củng cố các lợi ích tích cực hay 
không.

3. Đánh giá kết quả đạt được thông qua việc xem xét các 
kế hoạch hành động, báo cáo tiến độ trong các buổi 
họp và thuyết trình về cập nhật tiến độ các hoạt động 
từ các thành viên.

4. Học hỏi, rút kinh nghiệm và sẵn sàng thích nghi khi có 
thay đổi các cách làm việc khác nhau. Thích nghi có 
thể bao gồm việc thêm thành viên hoặc các sáng kiến 
khi có cơ hội, hoặc thường xuyên điều chỉnh và hoàn 
thiện cấu trúc quản lý.

2 Trích từ UNWTO 2010, Sức mạnh liên kết: 
bền vững và cạnh tranh, UNWTO, Madrid, Tây Ban Nha
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Các nguyên tắc chuẩn bị cho chiến lược phát triển sản phẩm du 
lịch có trách nhiệm và kế hoạch hành động đề cao yếu tố tham 
gia của các bên liên quan trong việc xác định hoạt động của các 
bên.

Phản ánh mục tiêu của phát triển du 
lịch nhằm đạt được mục đính quan trọng nhất, đó là “phát 
triển sản phẩm du lịch có tính cạnh tranh và bền vững, 
đóng góp vào sự cải thiện cuộc sống của người dân địa 
phương”. 

Xác định mục tiêu thống 
nhất, rõ ràng và được lưu trữ để các bên có liên quan có thể 
thực hiện được. Xác định mục tiêu là một quá trình được 
chia sẻ, sẽ thể hiện các bên tham gia chính là chủ sở hữu. 
Mục tiêu điển hình của chiến lược phát triển sản phẩm du 
lịch có trách nhiệm bao gồm: tăng chi tiêu của khách du lịch 
tại điểm đến, củng cố hoạt động và lợi nhuận của các 
doanh nghiệp du lịch địa phương, tăng đầu tư vào du lịch, 
và giảm tác động của du lịch đối với môi trường và tài 
nguyên địa phương. 

Khi đánh giá các sáng 
kiến khả thi về phát triển du lịch có trách nhiệm, tính kinh tế 
và tiềm năng phát triển thực tế của các sản phẩm, và mức 
độ mang lại lợi ích cho địa phương là các yếu tố đóng vai 
trò quan trọng chủ yếu. Cần nghiên cứu ở các mức độ sau:

1.  đối với hoạt động quản lý điểm 
đến để cải thiện cuộc sống địa phương như củng cố 
cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc, tăng cường quảng 
bá tại các thị trường chính, tăng cường hoạt động 
cung cấp thông tin và giải thích cho du khách, nâng 
cao sự an toàn và an ninh.

2.
ví dụ số người nghèo sẽ được tiếp cận các 

hoạt động như tăng thu nhập, các lợi ích phi tài chính 
đối với người nghèo, khả năng hành động đó có thể 
ảnh hưởng tới người nghèo được xác định cụ thể, khả 
năng đánh giá mức độ ảnh hưởng của hành động, tốc 
độ và phạm vi ảnh hưởng, tính bền vững của kết quả, 
và hành động đó có tăng cường hiểu biết ở mức độ 
nào và có thể nhân rộng được không.

3. ví dụ như chi phí khởi 
đầu, khả năng thu hút vốn và các nguồn lực có sẵn 
khác, sự liên quan với các chính sách và cam kết đã 
thỏa thuận, có hay không người có đủ năng lực để 
thực hiện, cơ hội thành công và các rủi ro tiềm tàng.

Điểm khởi đầu cho việc can thiệp là việc đánh giá mục tiêu phát 
triển, kết quả của nghiên cứu về sự kết hợp thị trường và sản 
phẩm và các hoạt động đánh giá sản phẩm. Các cách tiếp cận 
cần được xem xét khi thiết kế các biện pháp can thiệp bao gồm:

Xem xét các sản phẩm dẫn tới sự chi tiêu cao nhằm tăng tỉ 
lệ phần lợi ích từ sự chi tiêu ấy cho người nghèo.

Xem xét các sản phẩm có thể đang có tỉ lệ lợi ích cao cho 
người nghèo, nhằm tăng tính kinh tế, số lượng và chi tiêu 
cho các sản phẩm đó.

Tăng cường, hỗ trợ và khuyến khích sự phát triển và sự tham 
gia của người nghèo vào các sản phẩm đã, đang chiếm tỉ lệ 
cao trong chi tiêu với tỉ phần cao dành cho người nghèo.

Trong việc chọn lựa các biện pháp can thiệp, cần áp dụng cách 
tiếp cận thực tế, bao gồm việc cân nhắc tính sẵn có của các 
nguồn lực và lợi ích và cam kết của các bên liên quan khác nhau.

HOẠT ĐỘNG KẾT QUẢ THỜI
GIAN

TRÁCH 
NHIỆM

ƯU
TIÊN

Hoạt động nhỏ 1      

Hoạt động nhỏ 2      

Hoạt động nhỏ 3      

Hoạt động nhỏ 4      

Kế hoạch hành động trình bày các hoạt động nào cần thực hiện, 
các bước được yêu cầu, thời gian của các hoạt động và người 
chịu trách nhiệm. Do đó, nhóm điều phối cần nhất trí cách thức 
thực hiện chiến lược. Kế hoạch hành động phải được sử dụng 
như một tài liệu riêng, cần được đánh giá và cập nhật để trở 
thành kế hoạch cho một, hai hoặc ba năm, tùy thuộc vào yếu tố 
nào là quan trọng nhất đối với điểm đến.

Kế hoạch hành động phải đưa ra hành động cụ thể được thực 
hiện bởi các bên liên quan, cá nhân hay tập thể, và có thể được 
điều phối bởi nhóm điều phối. Kế hoạch hành động có thể được 
thiết kế như là một bảng đơn giản, được trình bày dưới đây.

Cuối cùng, hành động có thể được thúc đẩy thông qua việc xây 
dựng và kí thỏa thuận chính thức giữa các bên tham gia, phản 
ánh các quyết định chính đã được thực hiện và cam kết hợp tác 
đối với các hoạt động và hành động trong tương lai.
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Chương trình ESRT do EU tài trợ đã làm việc với các tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam để đánh giá và tư vấn về việc phát triển có hiệu quả 
các sản phẩm du lịch đáp ứng tiêu chí phát triển du lịch có trách nhiệm một cách bền vững.  

Sử dụng bảng đánh giá bao gồm 7 nhóm tiêu chí với 29 chỉ số và một hệ thống đánh giá, 13 địa điểm đã được đánh giá trong năm 
2012 cùng với đại diện nhóm kĩ thuật của vùng Tây Bắc Việt Nam, thuộc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và phỏng vấn chuyên 
sâu với 50 đối tượng liên quan tới du lịch, bao gồm thành viên của cộng đồng địa phương, chính quyền địa phương, các nhà điều 
hành du lịch và khách du lịch.

Kết quả của quá trình đánh giá sản phẩm du lịch thể hiện bản chất của sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc và các yếu tố cấu thành các 
điển hình du lịch có trách nhiệm của vùng: Các ví dụ điển hình về sự hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng (tại Tân Lập, Mộc 
Châu), các chương trình quan tâm cao của Chính phủ (tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La), sự thành công của các doanh nghiệp địa 
phương (tại Sapa), và sự chia sẻ lợi ích từ du lịch với cộng đồng (tại Phiêng Lơi, Điện Biên).

Kết quả đánh giá cho thấy du lịch có trách nhiệm có thể có các loại hình khác nhau, từ việc lưu trú tại các gia đình địa phương tới các 
khu nghỉ dưỡng lớn, và mặc dù thường có mục đích tốt, các sản phẩm du lịch cộng đồng hoặc du lịch sinh thái không phải tất cả 
đều là sản phẩm có trách nhiệm, và thường không mang lại lợi ích kinh tế, do đó không mang lại lợi ích tương xứng cho địa phương.


